SỐ LƯỢNG CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ CẦN BỔ NHIỆM
(Kèm theo Thông báo số    85   /NNH-TCCB ngày   22  tháng 01 năm 2010)

	STT
	Ngành/Chuyên ngành
	Bộ môn
	Khoa
	Số lượng chức danh 
cần bổ nhiệm (người)

	
	
	
	
	GS
	PGS

	1
	Khoa học cây trồng
	BM Cây lương thực
	Khoa Nông học
	 
	01

	2
	Bảo vệ thực vật
	BM Bệnh cây
	Khoa Nông học
	 
	03

	
	
	BM Côn trùng
	Khoa Nông học
	 
	02

	3
	Hóa học
	BM Hoá học
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	02

	4
	Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường
	BM Công nghệ môi trường
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	01

	
	
	BM Khoa học đất
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	02

	
	
	BM Sinh thái nông nghiệp
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	01

	
	
	BM Vi sinh vật
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	01

	
	
	BM Nông hoá
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	01

	
	
	BM Tài nguyên nước
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	02

	
	
	BM Quản lý môi trường
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	02

	5
	Quản lý đất đai
	BM Quy hoạch đất
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	01

	
	
	BM Quản lý đất đai
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	01

	
	
	BM Trắc địa BĐ và Thông tin địa lý
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	 
	01

	6
	Cơ khí nông nghiệp
	BM Cơ học kỹ thuật
	Khoa Cơ - Điện
	 
	01

	
	
	BM Máy nông nghiệp
	Khoa Cơ - Điện
	
	

	7
	Cơ khí chế tạo máy
	BM Công nghệ cơ khí
	Khoa Cơ - Điện
	01
	01

	8
	Cơ khí bảo quản chế biến
	BM Thiết bị bảo quản và CBNS
	Khoa Cơ - Điện
	 
	01

	9
	Động lực
	BM Động lực
	Khoa Cơ - Điện
	 
	01

	10
	Điện -Tự động hóa
	BM Điện kỹ thuật
	Khoa Cơ - Điện
	 
	02

	
	
	BM Cung cấp và Sử dụng điện
	Khoa Cơ - Điện
	
	

	11
	Kinh tế và Quản trị kinh doanh
	BM Phát triển nông thôn
	Khoa Kinh tế và PTNT
	0
	01

	
	
	BM Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
	Khoa Kinh tế và PTNT
	 
	01

	
	
	BM Phân tích định lượng
	Khoa Kinh tế và PTNT
	 
	02

	12
	Kinh tế và Quản trị kinh doanh
	BM Kế toán
	Khoa Kế toán và QTKD
	01
	01

	
	
	BM Tài chính
	Khoa Kế toán và QTKD
	01
	 

	
	
	BM Marketing
	Khoa Kế toán và QTKD
	01
	01

	
	
	BM Quản trị kinh doanh
	Khoa Kế toán và QTKD
	01
	01

	13
	Vật lý
	BM Vật lý
	Khoa Công nghệ thông tin
	 
	01

	14
	Lý sinh
	BM Vật lý
	Khoa Công nghệ thông tin
	 
	01

	15
	Tin học
	BM Công nghệ phần mềm
	Khoa Công nghệ thông tin
	 
	01

	
	
	BM Khoa học máy tính
	Khoa Công nghệ thông tin
	 
	01

	
	
	BM Toán - Tin ứng dụng
	Khoa Công nghệ thông tin
	 
	01

	16
	Công nghệ sinh học thực vật
	BM Công nghệ sinh học thực vật
	Khoa Công nghệ sinh học
	 
	01

	17
	Công nghệ sinh học động vật
	BM Công nghệ sinh học động vật
	Khoa Công nghệ sinh học
	 
	01

	18
	Hóa sinh học
	BM Hóa sinh - CN sinh học thực phẩm 
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	01
	 

	19
	Công nghệ sau thu hoạch
	BM Công nghệ Sau thu hoạch
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	 
	01

	20
	Thú y
	BM Nội - Chẩn - Dược lý
	Khoa Thú y
	 
	01

	
	
	BM Ngoại sản
	Khoa Thú y
	01
	01

	
	
	BM Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai
	Khoa Thú y
	 
	01

	
	
	BM Vi sinh vật - Truyền nhiễm
	Khoa Thú y
	 
	01

	
	
	BM Thú y cộng đồng
	Khoa Thú y
	01
	 

	
	
	BM Bệnh lý thú y
	Khoa Thú y
	 
	01

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	08
	47
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